	 TRƯỜNG THCS CÁT LÁI
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Xoan

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

 (Năm học 2025 - 2026)

- Lớp được phân công giảng dạy: Môn KHTN 6B, 7C, 7D; Môn HĐTNHN 7C
- Lớp được phân công chủ nhiệm: 7C

- Nhiệm vụ khác được phân công kiêm nhiệm: Nhóm trưởng môn Khoa học tự nhiên 6
I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên 6
	STT


	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Hình thức dạy học

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	

	HỌC KÌ 1 (18 x 4 = 72 tiết)
	

	MỞ ĐẦU
	

	1
	Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên (1 tiết)
	1
(Tiết 1)
	Tuần 1
(8/9/2025 – 12/9/2025)
	- Hình ảnh về hoạt động của con người trong cuộc sống. 

- Hình ảnh về vai trò của khoa học tự nhiên.
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	2
	Bài 2. Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên. (2 tiết)
	2
(Tiết 2 – 3)
	Tuần 1
(8/9/2025 – 12/9/2025)
	- Phiếu học tập, 

- video các thí nghiệm tìm hiểu lĩnh vực của khoa học tự nhiên.

-Chuẩn bị mẫu vật dụng cụ thí nghiệm Tìm hiểu một số lĩnh vực KHTN: 

+ Thí nghiệm 1: Tờ giấy

+Thí nghiệm 2: cốc chia độ, nước vôi trong, khí Carbon dioxide.

+Thí nghiệm 3: Cốc, 10 hạt đậu, bông ẩm.

+Thí nghiệm 4: Mô hình quả địa cầu, đèn pin

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Phòng học bộ môn – lớp học
	Trực tiếp

	3
	Bài 3. Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học 
(4 tiết ).
	1
(Tiết 4)
	Tuần 1
(8/9/2025 – 12/9/2025)
	- Chuẩn bị thí nghiệm: 

+ đo khối lượng và thể tích hòn đá: Cân đồng hồ hoặc cân điện tử, cốc chia độ, hòn đá, dây buộc. 

+ Thí nghiệm quan sát tiêu bản trong phòng thực hành: Kính lúp, kính hiển vi, mẫu vật;  

- phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	
	
	3
(Tiết 5 – 7)
	Tuần 2
(15/9/2025 – 19/9/2025)
	
	
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO
	

	4
	Bài 4. Đo chiều dài (2 tiết)
	1
(Tiết 8)
	Tuần 2
(15/9/2025 – 19/9/2025)
	- phiếu học tập.
- Laptop, tivi để trình chiếu

- Dụng cụ thực hành đo chiều dài: Các loại thước, bàn học, cuốn sách KHTN6.
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 9)
	Tuần 3
(22/9/2025 – 26/9/2025)
	
	
	Trực tiếp

	5
	Bài 5. Đo khối lượng (2 tiết)
	2
(Tiết 10 – 11)
	Tuần 3
(22/9/2025 – 26/9/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Dụng cụ thực hành đo cân nặng: Một số loại cân, 1 viên bi sắt, cặp sách
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	6
	Bài 6. Đo thời gian (2 tiết)
	1
(Tiết 12)
	Tuần 3
(22/9/2025 – 26/9/2025)
	- phiếu học tập.
- Các loại đồng hồ khác nhau

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 13)
	Tuần 4
(29/9/2025 – 03/10/2025)
	
	
	Trực tiếp

	7
	Bài 7. Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ (3 tiết)
	3
(Tiết 14 – 16)
	Tuần 4
(29/9/2025 – 03/10/2025)
	- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: 3 cốc nước (Thêm đá vào cốc 1, thêm nước nóng vào cốc 3)

+Thí nghiệm 2: 2 cốc nước lạnh và ấm, các nhiệt kế khác nhau.
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	8
	Ôn tập chủ đề 1 (Kiểm tra TX số 1)
	1
(Tiết 17)
	Tuần 5
(06/10/2025 – 10/10/2025)
	Nội dung ôn tập . Đề kiểm tra.

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT

	9
	Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất (3 tiết)
	3
(Tiết 18 – 20)
	Tuần 5
(06/10/2025 – 10/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: Đèn cồn, bình cầu đựng nước, nhiệt kế có giới hạn đo > 100 độ C.

+ Thí nghiệm 2: 2 cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, nước, muối ăn, dầu ăn.

+ Thí nghiệm 3: đèn cồn, giá đun, chén sứ, đường.

+ Thí nghiệm 4: đèn cồn, giá đun, chén sứ, nến đỏ.

+Thí nghiệm 5: Đèn cồn, giá đun, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình cầu, nước, đá lạnh.


	Phòng học bộ môn – lớp học 
	

	
	
	
	
	
	
	Trực tuyến

	10
	Ôn tập chủ đề 2 (1 tiết)
	1
(Tiết 21)
	Tuần 6
(13/10/2025 – 17/10/2025)
	Phiếu học tập
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ
	

	11
	Bài 9. Oxygen (1 tiết)
	1
(Tiết 22)
	Tuần 6
(13/10/2025 – 17/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: Que đóm có tàn đỏ, bình chứa oxygen.


	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	12
	Bài 10. Không khí và bảo vệ môi trường không khí (1 tiết)
	1
(Tiết 23)
	Tuần 6
(13/10/2025 – 17/10/2025)
	- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

Nước màu, chậu thủy tinh, nến, quẹt lửa, ống thủy tinh chia vạch.
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	13
	Ôn tập chủ đề 3 (1 tiêt)

	1
(Tiết 24)
	Tuần 6
(13/10/2025 – 17/10/2025)
	- Laptop, tivi để trình chiếu

- Nội dung ôn tập .
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 4: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THÔNG DỤNG, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG

	14
	Bài 11. Một số vật liệu thông dụng (2 tiết)
	2
(Tiết 25 – 26)
	Tuần 7
(20/10/2025 – 24/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Thí nghiệm 1: 7 Cốc thủy tinh chứa giấm ăn, đinh sắt, miếng kính, miếng nhựa, miếng cao su, mẩu đá vôi và mẩu sành.

+Thí nghiệm 2: đèn cồn, kẹp sắt, đinh sắt, dây đồng, mẩu gỗ, mẩu nhôm, miếng nhựa và mẩu sành.

+ Thí nghiệm 3: Dây cao su, 2 cốc nước nóng và nguội.

+Thí nghiệm 4: Cốc xăng, cục tẩy.
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	15
	Bài 12. Nhiên liệu và an ninh năng lượng (2 tiết)
	2
(Tiết 27 – 28)
	Tuần 7
(20/10/2025 – 24/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	16
	Bài 13. Một số nguyên liệu (1 tiêt)
	1
(Tiết 29)
	Tuần 8
(27/10/2025 – 31/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	17
	Bài 14. Một số lương thực − thực phẩm (2 tiêt)
	2

(Tiết 30 – 31)
	Tuần 8
(27/10/2025 – 31/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	18
	Ôn tập chủ đề 4 & Kiểm tra TX số 2 
	1
(Tiết 32)
	Tuần 8
(27/10/2025 – 31/10/2025)
	Nội dung ôn tập . Đề kiểm tra.
	Lớp học 
	Trực tiếp

	19
	Ôn tập giữa học kỳ I (1 tiết)
	1
(Tiết 33)
	Tuần 9
(03/11/2025 – 07/11/2025)
	Nội dung ôn tập .
	Lớp học 
	Trực tiếp

	20
	Kiểm tra giữa học kỳ I (2 tiết)

	2

(Tiết 34 – 35)
	Tuần 9
(03/11/2025 – 07/11/2025)
	Máy tính . Đề kiểm tra
	Lớp học 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT, HỖN HỢP, PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT

	21
	Bài 15. Chất tinh khiết – Hỗn hợp (3 tiết)
	1
(Tiết 36)
	Tuần 9
(03/11/2025 – 07/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Thí nghiệm 1: 2 ống nghiệm, nước cất, ethanol, dầu ăn.

+ Thí nghiệm 2: 6 ống nghiệm, nước cất, muối ăn, đường, bột mì, cát thuốc tím, Iodine.

+Thí nghiệm 3: 5 cốc thủy tinh 250ml; nước nóng, lạnh, nhiệt độ thường, 15 viên đường phèn.


	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	
	
	2

(Tiết 37 – 38)
	Tuần 10
(10/11/2025 – 14/11/2025)
	
	
	Trực tiếp

	22
	Bài 16. Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp (2 tiết)
	2

(Tiết 39 – 40)
	Tuần 10
(10/11/2025 – 14/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Thí nghiệm 1:Giá thí nghiệm, Đũa thủy tinh, phễu, giấy lọc, bình tam giác, cốc chia độ, Sulfur và nước.

+Thí nghiệm 2: Bát sứ, dung dịch muối ăn, kiềng đun, đèn cồn.

+Thí nghiệm 3: Giá thí nghiệm, phễu chiết, bình tam giác, dầu ăn, nước.
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	23
	Ôn tập chủ đề 5 & kiểm tra TX số 3 
	1
(Tiết 41)
	Tuần 11
(17/11/2025 – 21/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

	24
	Bài 17. Tế bào (5 tiết)
	3
(Tiết 42 – 44)
	Tuần 11
(17/11/2025 – 21/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	
	
	2

(Tiết 45 – 46)
	Tuần 12
(24/11/2025 – 28/11/2025)
	
	
	Trực tiếp

	25
	Bài 18. Thực hành quan sát tế bào sinh vật (2 tiết)
	2

(Tiết 47 – 48)
	Tuần 12
(24/11/2025 – 28/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: Kính lúp cầm tay, kính hiển vi quang học, đĩa kính đồng hồ, lam kính, lamen, pipette, kim mũi mác, panh, bình thủy tinh.


	Phòng học bộ môn 
	Trực tiếp

	26
	Ôn tập chủ đề 6 (1 tiết)
	1
(Tiết 49)
	Tuần 13
(01/12/2025 – 05/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tuyến

	CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

	27
	Bài 19. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào (2 tiết)
	2

(Tiết 50 – 51)
	Tuần 13
(01/12/2025 – 05/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	28
	Bài 20. Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào (2 tiết)
	1
(Tiết 52)
	Tuần 13
(01/12/2025 – 05/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 53)
	Tuần 14
(08/12/2025 – 12/12/2025)
	
	
	Trực tiếp

	29
	Bài 21. Thực hành quan sát sinh vật (2 tiết)
	2
(Tiết 54 – 55)
	Tuần 14
(08/12/2025 – 12/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Dụng cụ: Kính hiển vi, lam kính, lamen, pipette, giấy thấm, bông, giấy bìa, kim chỉ, keo dán, lọ thủy tinh.

+ Mẫu nước ao hồ, mẫu nuôi cấy, mẫu thực vật có đầy đủ rễ, thân, lá.

+ Bộ ảnh thực vật.

+ Mô hình tháo lắp cơ thể ngời hoặc tranh ảnh về cấu tạo cơ thể người.
	Phòng học bộ môn 
	Trực tiếp

	30
	Ôn tập chủ đề 7& Kiểm tra TX số 4 
	1
(Tiết 56)
	Tuần 14
(08/12/2025 – 12/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

	31
	Bài 22. Phân loại thế giới sống (4 tiết)
	4

(Tiết 57 – 60)
	Tuần 15
(15/12/2025 – 19/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tiếp

	32
	Ôn tập cuối kì 
	2

(Tiết 61 – 62)
	Tuần 16
(22/12/2025 – 26/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tiếp

	33
	Kiểm tra cuối kì I
	2

(Tiết 63 – 64)
	Tuần 16
(22/12/2025 – 26/12/2025)
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	Trực tiếp

	34
	Bài 23. Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân (1 tiết)
	1
(Tiết 65)
	Tuần 17
(29/12/2025 – 02/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Sơ đồ khóa lưỡng phân 7 bộ côn trùng
- Bộ ảnh đại diện 7 bộ côn trùng

- Bộ ảnh đại diện 5 giới sinh vật.
	Phòng học bộ môn
	Trực tiếp

	35
	Bài 24. Virus (2 tiết)
	2

(Tiết 66 – 67)
	Tuần 17
(29/12/2025 – 02/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tiếp

	36

	Bài 25. Vi khuẩn (2 tiết)
	1
(Tiết 68)
	Tuần 17
(29/12/2025 – 02/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 69)
	Tuần 18
(05/01/2026 – 09/01/2026)
	
	
	Trực tiếp

	37
	Bài 26. Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua (2 tiết)
	2

(Tiết 70 – 71)
	Tuần 18
(05/01/2026 – 09/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, mẫu vật thí nghiệm:

+Dụng cụ: Kính hiển vi, lam kính, lamen, pipette, giấy lọc.

+Hóa chất, xanhmethylene

+Mẫu vật: Nước dưa muối, nước cà muối, tiêu bản mẫu. 
	Phòng học bộ môn 
	Trực tiếp

	38
	Ôn tập
	1
(Tiết 72)
	Tuần 18
(05/01/2026 – 09/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tuyến

	39
	Dạy bù hoàn tất chương trình
	
	Tuần đệm

(12/01/2026 – 16/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tiếp

	HỌC KÌ 2 (17 x 4 = 68 tiết)

	39
	Bài 27: Nguyên sinh vật

(5 tiết)
	4
(Tiết 73 – 76)
	Tuần 19
(19/01/2026 – 23/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:


	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 77)
	Tuần 20
(26/01/2026 – 30/01/2026)
	
	
	Trực tiếp

	40
	Bài 28. Nấm (4 tiết)
	3
(Tiết 78 – 80)
	Tuần 20
(26/01/2026 – 30/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:


	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 81)
	Tuần 21
(02/02/2026 – 06/02/2026)
	
	
	Trực tiếp

	41
	Bài 29. Thực vật (5 tiết)
	3
(Tiết 82 – 84)
	Tuần 21
(02/02/2026 – 06/02/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:


	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	2

(Tiết 85 – 86)
	Tuần 22
(09/02/2026 – 13/02/2026)
	
	
	Trực tiếp

	42
	Bài 30. Thực hành phân loại thực vật (1tiết).
	1
(Tiết 87)
	Tuần 22
(09/02/2026 – 13/02/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thực hành:

Kính lúp, kéo, bút chì, nhãn dán, mẫu vật thật, bộ tranh đại diện các nhóm thực vật
	Phòng bộ môn
	Trực tiếp

	43
	Bài 31. Động vật (5 tiết)

Kiểm tra TX số 5
	1
(Tiết 88)
	Tuần 22
(09/02/2026 – 13/02/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	4
(Tiết 89 – 92)
	Tuần 23
(23/02/2026 – 27/02/2026)
	
	
	Trực tiếp

	
	
	1
(Tiết 93)
	Tuần 24
(02/03/2026 – 06/03/2026)
	
	
	Trực tiếp

	44
	Bài 32. Thực hành quan sát& phân loại động vật ngoài thiên nhiên (1 tiết) 
	1
(Tiết 94)
	Tuần 24
(02/03/2026 – 06/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Chuẩn bị dụng cụ:

Điện thoại, giấy, bút, tài diệu nhận dạng nhanh các loài động vật
	Ngoài lớp học
	Trực tiếp

	45
	Bài  33. Đa dạng sinh học (2 tiết)
	2

(Tiết 95 – 96)
	Tuần 24
(02/03/2026 – 06/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tuyến

	46


	Bài 34. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên (3 tiết)


	3
(Tiết 97 – 99)
	Tuần 25
(09/03/2026 – 13/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Chuẩn bị dụng cụ:

Điện thoại, Kính lúp, kéo, bút chì, thước dây, sổ ghi chép, tài liệu nhận dạng nhanh một số loài sinh vật.
	Ngoài lớp học
	Trực tiếp

	47
	Ôn tập chủ đề 8
	1
(Tiết 100)
	Tuần 25
(09/03/2026 – 13/03/2026)
	Nội dung ôn tập . Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 9: LỰC

	48
	Bài 35. Lực và biểu diễn lực (2 tiết)
	2
(Tiết 101 – 102)
	Tuần 26
(16/03/2026 – 20/03/2026)
	Thanh nam châm, quả nặng, xe  lăn, lò xo, lực kế. Hình ảnh chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
	Phòng học bộ môn – lớp học
	Trực tiếp

	49
	Bài 36. Tác dụng của lực (2 tiết)

Kiểm tra TX số 6
	2
(Tiết 103 – 104)
	Tuần 26
(16/03/2026 – 20/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Hình ảnh có liên quan về kết quả tác dụng của lực. 

- Dụng cụ thí nghiệm: con lắc đơn, giá đỡ, lò xo, dây chun, xe lăn.
	Phòng học bộ môn – lớp học
	Trực tiếp

	50
	Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II (1 tiết)
	1

(Tiết 105)
	Tuần 27
(23/03/2026 – 27/03/2026)
	Nội dung ôn tập từ tuần 19 đến tuần 26
	Lớp học
	Trực tiếp

	51
	Kiểm tra giữa học kỳ II  (2 tiết)
	2

(Tiết 106 – 107)
	Tuần 27
(23/03/2026 – 27/03/2026)
	Đề kiểm tra giữa kỳ
	Lớp học


	Trực tiếp

	52
	Bài 37. Lực hấp dẫn và trọng lượng (2 tiết)
	1

(Tiết 108)
	Tuần 27
(23/03/2026 – 27/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

Giá đỡ, Lực kế, Lò xo, 3 quả nặng 100g
	Phòng học bộ môn
	Trực tiếp

	
	
	1
(Tiết 109)
	Tuần 28
(30/03/2026 – 03/04/2026)
	
	
	Trực tiếp

	53
	Bài 38. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc (1 tiết)
	1
(Tiết 110)
	Tuần 28
(30/03/2026 – 03/04/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Hình ảnh có liên quan về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. 
Dụng cụ thí nghiệm: con lắc đơn, giá đỡ, nam châm
	Phòng học bộ môn 
	Trực tiếp

	54
	Bài 39. Biến dạng của lò xo. Phép đo lực (3 tiết)
	2

(Tiết 111 – 112)
	Tuần 28
(30/03/2026 – 03/04/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

Quả cân, lò xo xoắn, giá thí nghiệm, thước đo chiều dài, quả nặng loại 50g, lực kế lò xo
	Phòng học bộ môn 
	Trực tiếp

	
	
	1
(Tiết 113)
	Tuần 29
(06/04/2026 – 10/04/2026)
	
	
	Trực tiếp

	55
	Bài 40. Lực ma sát (4 tiết)
	3
(Tiết 114 – 116)
	Tuần 29
(06/04/2026 – 10/04/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

Bộ TN: lực kế, khối gỗ hình hộp, tấm thảm cao su.
	Phòng học bộ môn 
	Trực tiếp

	
	
	1

(Tiết 117)
	Tuần 30
(13/04/2026 – 17/04/2026)
	
	
	Trực tiếp

	56
	Ôn tập chủ đề 9 & kiểm tra TX số 7
	1
(Tiết 118)
	Tuần 30
(13/04/2026 – 17/04/2026)
	Nội dung ôn tập, đề kiểm tra
	Lớp học
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG

	57
	Bài 41. Năng lượng (4 tiết)
	2

(Tiết 119 – 120)
	Tuần 30
(13/04/2026 – 17/04/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

Bộ TN: lò xo, khối gỗ hình hộp, mặt phẳng nghiêng, pin, dây dẫn, đèn.
	Phòng học bộ môn 
	Trực tiếp

	
	
	2
(Tiết 121 – 122)
	Tuần 31
(20/04/2026 – 24/04/2026)
	
	
	Trực tiếp

	58
	Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2

kiểm tra TX số 8 (1 tiết)
	2
(Tiết 123 – 124)


	Tuần 31
(20/04/2026 – 24/04/2026)
	Nội dung ôn tập, đề kiểm tra
	Lớp học
	Trực tiếp

	59
	Kiểm tra cuối HK2
	2
(Tiết 125 – 126)


	Tuần 32
(27/04/2026 – 01/05/2026)
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	Trực tiếp

	60
	Bài 42. Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng (5 tiết)
	2

(Tiết 127 – 128)
	Tuần 32
(27/04/2026 – 01/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

Bộ TN: lò xo, khối gỗ hình hộp, mặt phẳng nghiêng, pin, dây dẫn, đèn.
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	
	
	3

(Tiết 129 – 131)


	Tuần 33
(04/05/2026 – 08/05/2026)
	
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

	61
	Bài 43. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời (2 tiết)
	1
(Tiết 132)
	Tuần 33
(04/05/2026 – 08/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Quả địa cầu, bóng đèn tròn
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	
	
	1

(Tiết 133 
	Tuần 34
(11/05/2026 – 15/05/2026)
	
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	62
	Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng (3 tiết)
	3

(Tiết 134 – 136)


	Tuần 34
(11/05/2026 – 15/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Hình ảnh: Các hình dạng quan sát được của Mặt Trăng. Hộp giấy hình trụ, quả bóng, băng dính đen, kéo
	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	63
	Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà (4 tiết)
	3
(Tiết 137 – 139)
	Tuần 35
(18/05/2026 – 22/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

1 bộ hình các hành tinh trong hệ mặt trời. Video về dải HMT, Ngân Hà.


	Phòng học bộ môn – lớp học 
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 140)
	Tuần 35
(18/05/2026 – 22/05/2026)
	
	
	Trực tuyến

	64
	Dạy bù hoàn tất chương trình
	
	Tuần đệm
(25/05/2026 – 29/05/2026)
	
	
	Trực tiếp


2. Phân phối chương trình KHTN 7

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)
	Hình thức dạy học

	HỌC KÌ 1 (18 x 4 = 72 tiết)
	

	1
	Mở đầu (5 tiết)
	

	
	Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên. (5 tiết)
	4
(Tiết 1 – 4) 
	Tuần 1

(08/09/2025 – 12/09/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
- Dao động kí

- Đồng hồ đo thời gian hiện số dùng cổng quang điện
	Phòng bộ môn 
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 5)
	Tuần 2

(15/09/2025 – 19/09/2025)
	
	
	Trực tiếp

	2
	CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (15 TIẾT) 

	
	Bài 2. Nguyên tử. (4 tiết)
	3
(Tiết 6 – 8)
	Tuần 2

(15/09/2025 – 19/09/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	
	1
(Tiết 9)
	Tuần 3

(22/09/2025 – 26/09/2025)
	
	
	Trực tiếp

	
	Bài 3. Nguyên tố hóa học. (3 tiết)
	3
(Tiết 10 – 12)
	Tuần 3

(22/09/2025 – 26/09/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	4
(Tiết 13 – 16)
	Tuần 4

(29/09/2025 – 03/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	3
(Tiết 17 – 19)
	Tuần 5

(06/10/2025 – 10/10/2025)
	
	
	Trực tiếp

	
	Ôn tập chủ đề 1 & Kiểm tra TX số 1
	1
(Tiết 20)
	Tuần 5

(06/10/2025 – 10/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Nội dung ôn tập . Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp

	3
	CHỦ ĐỀ 2: PHÂN TỬ (13 TIẾT) 

	
	Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất.
	4
(Tiết 21 – 24)
	Tuần 6

(13/10/2025 – 17/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học.
	4
(Tiết 25 – 28)
	Tuần 7

(20/10/2025 – 24/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
- chuẩn bị dụng cụ và hóa chất thí nghiệm:

+Thí nghiệm 1: Cốc thủy tinh 250ml chữa nước cất, 2 cốc thủy tinh 100ml, dụng cụ thử khả năng dẫn điện của dung dịch, thìa lấy hóa chất, muối ăn, đường tinh luyện.

+Thí nghiệm 2: 2 ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn, thìa lấy hóa chất, muối ăn, đường tinh luyện.

	Phòng bộ môn 
	Trực tiếp

	
	Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học.
	4
(Tiết 29 – 32)
	Tuần 8

(27/10/2025 – 31/10/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Ôn tập chủ đề 2 & Kiểm tra TX số 2
	1
(Tiết 33)
	Tuần 9

(03/11/2025 – 07/11/2025)
	 - Nội dung ôn tập . 

 - Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp

	4
	Ôn tập kiểm tra giữa kì 1
	1
(Tiết 34)
	Tuần 9

(03/11/2025 – 07/11/2025)
	Nội dung ôn tập, Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Kiểm tra giữa kì 1.
	2
(Tiết 35 – 36)
	Tuần 9

(03/11/2025 – 07/11/2025)
	Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp

	5
	CHỦ ĐỀ 3: TỐC ĐỘ (11 TIẾT)

	
	Bài 8. Tốc độ chuyển động.
	3
(Tiết 37 – 39)
	Tuần 10

(10/11/2025 – 14/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tuyến

	
	Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian.
	1
(Tiết 40)
	Tuần 10

(10/11/2025 – 14/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tiếp

	
	
	2
(Tiết 41 – 42)
	Tuần 11

(17/11/2025 – 21/11/2025)
	
	
	Trực tuyến

	
	Bài 10. Đo tốc độ.
	2
(Tiết 43 – 44)
	Tuần 11

(17/11/2025 – 21/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
- Chuẩn bị dụng cụ thực hành:
+Thí nghiệm đo tốc độ của 1 xe đồ chơi bằng đồng hồ bấm giây: Tấm ván phẳng, thước, bút đánh dấu, đồng hồ bấm giây, quyển sách mỏng, xe đồ chơi

+Thí nghiệm đo tốc độ bằng đồng hồ đo thời gian hiện số dùng cổng quang điện: Hai cổng quang điện, đồng hồ đo thời gian hiện số, các dây dẫn, chiếc xe nhỏ có gắn tấm cản quang, quả nặng, ròng rọc, sợi chỉ, thước
	Phòng bộ môn 
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 45)
	Tuần 12

(24/11/2025 – 28/11/2025)
	
	
	

	
	Bài 11. Tốc độ và an toàn giao thông
	1
(Tiết 46)
	Tuần 12

(24/11/2025 – 28/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu


	Lớp học
	Trực tuyến

	
	Ôn tập chủ đề 3 & Kiểm tra TX số 3
	1

(Tiết 47)
	Tuần 12

(24/11/2025 – 28/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Nội dung ôn tập . Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp

	6
	CHỦ ĐỀ 4: ÂM THANH (10 TIẾT)
	

	
	Bài 12. Mô tả sóng âm
	1
(Tiết 48)
	Tuần 12

(24/11/2025 – 28/11/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Thí nghiệm 1: Âm thoa, trống, đàn ghi ta, búa cao su, còi, dây chun, hộp nhựa.

+Thí nghiệm 2: Bàn gỗ, quyển sách
+Thí nghiệm 3: Đồng hồ báo thức, bể nước nhỏ, cốc thủy tinh, màng nhựa, dây chun, dây buộc, giá đỡ
	Phòng bộ môn 
	Trực tuyến

	
	
	2
(Tiết 49 – 50)
	Tuần 13

(01/12/2025 – 05/12/2025)
	
	
	

	
	Bài 13. Độ to và độ cao của âm
	2
(Tiết 51 – 52)
	Tuần 13

(01/12/2025 – 05/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: 1 hộp nhựa không đậy nắp, 1 số dây chun.
+Thí nghiệm 2, 3: Âm thoa, hộp cộng hưởng, búa cao su, dao động kí, micro
	Phòng bộ môn 
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 53)
	Tuần 14

(08/12/2025 – 12/12/2025)
	
	
	Trực tiếp

	
	Bài 14. Phản xạ âm
	3
(Tiết 54 – 56)
	Tuần 14

(08/12/2025 – 12/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

Hai ống nhựa giống nhau ( dài khoảng 60 – 80 cm, đường kính 60mm), tấm gỗ, một số vật cản có kích cỡ gần bằng nhau: quyển sách, tấm xốp, tấm kính mờ, tấm thảm nhựa.
	Phòng bộ môn 
	Trực tiếp

	
	Ôn tập chủ đề 4 & Kiểm tra TX số 4
	1

(Tiết 57)
	Tuần 15

(15/12/2025 – 19/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Nội dung ôn tập . Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp

	7
	CHỦ ĐỀ 5: ÁNH SÁNG (9 TIẾT) 
	

	
	Bài 15. Ánh sáng, tia sáng
	3
(Tiết 58 – 60)
	Tuần 15

(15/12/2025 – 19/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: Tấm pin mặt trời (loại 5,5 V), đèn LED, nguồn sáng (bóng đèn loại 75 W hoặc 100 W) và các dây nối.

+Thí nghiệm 2: Nguồn sáng, một tờ giấy khổ lớn để quan sát đường truyền của ánh sáng (Hình 15.3).

- Đèn pin (loại bóng đèn nhỏ) để tạo ra một nguồn sáng hẹp quả bóng nhỏ làm vật cản sáng, màn chắn.
	Phòng bộ môn
	Trực tiếp

	
	Ôn tập kiểm tra cuối HK1
	2
(Tiết 61 – 62)
	Tuần 16

(22/12/2025 – 26/12/2025)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Nội dung ôn tập


	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Kiểm tra cuối HK1
	2
(Tiết 63 – 64)
	Tuần 16

(22/12/2025 – 26/12/2025)
	- Đề kiểm tra

	
	Trực tiếp

	
	Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng
	3
(Tiết 65 – 67)
	Tuần 17

(29/12/2025 – 02/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: Nguồn sáng hẹp (laser), gương phẳng, bảng chia độ, màn hứng.
	Phòng bộ môn 
	Trực tiếp

	
	Bài 17. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
	1
(Tiết 68)
	Tuần 17

(29/12/2025 – 02/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1,2: Gương phẳng, gương trong suốt, màn chắn, 3 cây nến, thước nhựa

	Phòng bộ môn 
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 69)
	Tuần 18

(05/01/2026 – 09/01/2026)
	
	
	Trực tiếp

	
	Ôn tập chủ đề 5.
	1
(Tiết 70)
	Tuần 18

(05/01/2026 – 09/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
Nội dung ôn tập . Đề kiểm tra.

	Lớp học
	Trực tiếp

	CHỦ ĐỀ 6: TỪ

	8
	Bài 18: Nam châm
	2
(Tiết 71 – 72)

	Tuần 18

(05/01/2026 – 09/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Thí nghiệm khảo sát tác dụng của nam châm lên các vật khác nhau: Một thanh nam châm, một số vật như cục tẩy, quyển vở chìa khóa đồng, kẹp giấy bằng thép...

+Thí nghiệm khảo sát sự định hướng của thanh nam châm: Kim nam châm, thanh nam châm, dây treo, giá đỡ
+ Thí nghiệm khảo sát sự tương tác giữa các cực của nam châm: 2 thanh nam châm đã biết rõ cực.

	Phòng bộ môn 
	Trực tiếp

	
	Dạy bù hoàn tất chương trình.
	
	Tuần đệm

(12/01/2026 – 16/01/2026)

	
	
	Trực tiếp

	HỌC KÌ 2 (17 x 4 = 68 tiết)
	

	9
	Bài 19. Từ trường.
	3
(Tiết 73 – 75)

	Tuần 19

(19/01/2026 – 23/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Thí nghiệm nhận biết từ trường của thanh nam châm:  Kim nam châm, thanh nam châm, giá đỡ

- Thí nghiệm quan sát từ phổ của thanh nam châm: Tấm nhựa trong có mạt sắt, thanh nam châm,
- Thí nghiệm tìm hiểu đường sức từ: Thanh nam châm, kim nam châm, bút chì, tờ giấy trắng
	Phòng bộ môn 
	Trực tiếp

	
	Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn.
	1
(Tiết 76)
	Tuần 19

(19/01/2026 – 23/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
- La bàn
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	
	2
(Tiết 77 – 78)
	Tuần 20

(26/01/2026 – 30/01/2026)
	
	
	Trực tuyến

	
	Bài 21. Nam châm điện.
	1
(Tiết 79)
	Tuần 20

(26/01/2026 – 30/01/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:Dây dẫn điện, đinh vít, giá lắp in 1,5V, công tắc, kẹp giấy bằng sắt
	Phòng bộ môn 
	Trực tiếp

	
	Ôn tập chủ đề 6 & Kiểm tra TX số 5
	1
(Tiết 80)

	Tuần 20

(26/01/2026 – 30/01/2026)
	Nội dung ôn tập . Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp
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	CHỦ ĐỀ 7: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT (31 TIẾT) 

	
	Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.
	2
(Tiết 81 – 82)

	Tuần 21

(02/02/2026 – 06/02/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Phòng bộ môn 
	Trực tuyến

	
	Bài 23. Quang hợp ở thực vật.
	2

(Tiết 83 – 84)

	Tuần 21

(02/02/2026 – 06/02/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	2

(Tiết 85 – 86)

	Tuần 22

(09/02/2026 – 13/02/2026)
	
	
	Trực tiếp

	
	Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.

Kiểm tra TX số 6.
	2
(Tiết 87 – 88)

	Tuần 22

(09/02/2026 – 13/02/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Dụng cụ: Đèn cồn, giá đỡ, ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, cốc thủy tinh, hộp diệm, đĩa petri, băng giấy đen, phễu, ống hút, panh 

+ Mẫu vật, hóa chất: Cồn 900, dung dịch iodine, nước cất, rau lang, trầu bà
	Phòng bộ môn
	Trực tiếp

	
	Bài 25. Hô hấp ở tế bào.
	3
(Tiết 89 – 91)

	Tuần 23

(23/02/2026 – 27/02/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
	1
(Tiết 92)

	Tuần 23

(23/02/2026 – 27/02/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Thí nghiệm 1:  Bình thủy tinh 500mL, bông gòn, dây kim loại, nến, nhiệt kế có vạch chia độ, hộp nhựa, bình tam giác có nút và ống dẫn, cốc

+Thí nghiệm 2: Bình đựng nước cất, ống nghiệm, ấm đun nước siêu tốc, xoong, bếp đun, nước vôi trong, nước cất, hạt thóc, đỗ xanh, mùn cưa, xơ dừa
	Phòng bộ môn
	Trực tiếp

	
	
	1
(Tiết 93)

	Tuần 24

(02/03/2026 – 06/03/2026)
	
	
	

	
	Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật.
	3
(Tiết 94 - 96)

	Tuần 24

(02/03/2026 – 06/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

	Lớp học
	Trực tiếp

	
	
	1
(Tiết 97)

	Tuần 25

(09/03/2026 – 13/03/2026)
	
	
	Trực tuyến

	
	Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.
	2
(Tiết 98 – 99)
	Tuần 25

(09/03/2026 – 13/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

	Lớp học
	Trực tuyến

	
	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	1
(Tiết 100)
	Tuần 25

(09/03/2026 – 13/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	4
(Tiết 101 – 104)
	Tuần 26

(16/03/2026 – 20/03/2026)
	
	
	Trực tiếp

	
	Ôn tập kiểm tra giữa học kì 2.
	1
(Tiết 105)
	Tuần 27

(23/03/2026 – 27/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
- Nội dung ôn tập.
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Kiểm tra giữa học kì 2.
	2
(Tiết 106 – 107)
	Tuần 27

(23/03/2026 – 27/03/2026)
	Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.
	1
(Tiết 108)
	Tuần 27

(23/03/2026 – 27/03/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	4
(Tiết 109 – 112)
	Tuần 28

(30/03/2026 – 03/04/2026)
	
	
	Trực tiếp

	
	Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước.
	2
(Tiết 113 – 114)

	Tuần 29

(06/04/2026 – 10/04/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+Cốc thủy tinh, giấy thấm, băng keo trong, mấy sấy, dao mổ, đồng hồ bấm giờ, đũa thủy tinh, đĩa petri, kính lú

+Nước cất, màu thực phẩm hay mực viết màu tím, cobalt chloride 5%, lọ calcium chloride CaCl2 khô

+Cành hoa huệ trắng (hồng trắng), một cây bất kì còn nguyên lá
	Phòng bộ môn
	Trực tiếp

	
	Ôn tập chủ đề 7 & Kiểm tra TX số 7
	01
(Tiết 115)
	Tuần 29

(06/04/2026 – 10/04/2026)


	Nội dung ôn tập . Đề kiểm tra.
	Lớp học
	Trực tiếp

	11
	CHỦ ĐỀ 8: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT VÀ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT (4 TIẾT) 
	

	
	Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật.
	1
(Tiết 116)

	Tuần 29

(06/04/2026 – 10/04/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: Cốc để trồng cây, hộp bìa carton có đục lỗ và có nắp mở để quan sát; Nước, hạt đỗ, hạt đậu phộng nảy mầm, đất ẩm.
+Thí nghiệm 2: Khay đục lỗ nhỏ, giấy ăn, nước, hạt đỗ, ngô, lạc nảy mầm, mùn cưa.
+Thí nghiệm 3: Chậu để trồng cây, giá thể (cành cây khổ, cọc gỗ, lưới thép); Nước, cây thân leo đang sinh trưởng, đất ẩm.
	Phòng bộ môn
	Trực tuyến

	
	
	1
(Tiết 117)

	Tuần 30

(13/04/2026 – 17/04/2026)
	
	
	Trực tiếp

	
	Bài 33. Tập tính ở động vật.
	2
(Tiết 118 – 119)

	Tuần 30

(13/04/2026 – 17/04/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:
	Lớp học
	Trực tiếp

	12
	CHỦ ĐỀ 9: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT (6 TIẾT) 

	
	Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. 


	1
(Tiết 120)

	Tuần 30

(13/04/2026 – 17/04/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

	Lớp học
	Trực tiếp

	
	
	2
(Tiết 121 – 122)

	Tuần 31

(20/04/2026 – 24/04/2026)
	
	
	Trực tuyến

	
	Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Kiểm tra TX số 8
	2
(Tiết 123 – 124)

	Tuần 31

(20/04/2026 – 24/04/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm:

- Đề kiểm tra
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Ôn tập cuối HK2
	2
(Tiết 125 – 126)
	Tuần 32

(27/04/2026 – 01/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Nội dung ôn tập
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Kiểm tra cuối HK2
	2
(Tiết 127 – 128)
	Tuần 32

(27/04/2026 – 01/05/2026)
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Bài 36. Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật.


	1
(Tiết 129)

	Tuần 33

(04/05/2026 – 08/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: Chậu trồng cây, thìa xúc đất, găng tay cao su, thước đo chiều dài của cây, nước, hạt đỗ, ngô, lạc nảy mầm, đất ẩm
- Video về sự sinh trưởng và phát triển của một số thực vật, động vật, phiếu định hướng quan sát
	Phòng bộ môn
	Trực tiếp

	13
	CHỦ ĐỀ 10. SINH SẢN Ở SINH VẬT (7 TIẾT) 
	

	
	Bài 37. Sinh sản ở sinh vật.
	3
(Tiết 130 – 132)
	Tuần 33

(04/05/2026 – 08/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

	Lớp học
	Trực tuyến

	
	
	2
(Tiết 133 – 134)
	Tuần 34

(11/05/2026 – 15/05/2026)
	
	
	Trực tiếp

	
	Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật.
	2
(Tiết 135 – 136)

	Tuần 34

(11/05/2026 – 15/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Lớp học
	Trực tuyến

	
	Ôn tập chủ đề 10
	1
(Tiết 137)
	Tuần 35

(18/05/2026 – 22/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu

- Nội dung ôn tập


	Lớp học
	Trực tuyến

	14
	CHỦ ĐỀ 11. CƠ THỂ SINH VẬT LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT (2 TIẾT) 
	

	
	Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
	2
(Tiết 138 – 139)

	Tuần 35

(18/05/2026 – 22/05/2026)
	- Phiếu học tập

- Laptop, tivi để trình chiếu
	Lớp học
	Trực tuyến

	15
	Ôn tập
	1
(Tiết 140)
	Tuần 35

(18/05/2026 – 22/05/2026)
	Nội dung ôn tập
	Lớp học
	Trực tiếp

	
	Dạy bù hoàn tất chương trình
	
	Tuần đệm

(25/05/2026 – 29/05/2026)
	
	Lớp học
	Trực tiếp


3. Phân phối chươnng trình môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7

3.1 HĐTN, HN 1 (Sinh hoạt dưới cờ). 9 tiết – Từ tiết 1 đến tiết 9

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị 

dạy học
	Địa điểm 

dạy học

	Chủ đề 1: Xây dựng truyền thống nhà trường

	1
	Chào mừng năm học mới
	1
	· Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề Đội TNTPHCM, của nhà trường
· Giới thiệu được những nét nổi bật tự hào về nhà trường

- Nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống.

· Thể hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực hiện nhiệm vụ
· 
	Loa đài

	Sân trường

	Chủ đề 2:  Chăm ngoan học giỏi

	2
	  Trao đổi về hành vi giao tiếp, ứng xử trong trường học
	
	· - Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề Đội TNTPHCM, của nhà trường
- Biết tự khích lệ và động viên người khác để cùng hoàn thành nhiệm vụ
- Xác định và giải quyết một số vấn đề nẩy sinh trong giao tiếp bạn bè 
- Rèn luyện được tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.
· 
	Loa đài
	Sân trường


	Chủ đề 3: Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

	3
	Tọa đàm về thực trạng các mối quan hệ của học sinh trên mạng xã hội.
	3
	- Nhận biết được thực trạng sử dụng mạng xã hội và cách ứng xử của học sinh 
	Loa đài
	Sân trường

	Chủ đề 4: Nuôi dưỡng quan hệ gia đình

	4
	Trao đổi truyền thống hiếu thảo trong các gia đình Việt Nam.
	4
	- Thể hiện được sự động viên, chăm sóc người thân trong gđ bằng lời nói và hành động cụ thể.
- Thể hiện được sự chủ động, tự giác thực hiện một số công việc trong gia đình.
	Loa đài
	Sân trường

	Chủ đề 5: Kiểm soát chi tiêu

	5
	Tham gia chương trình vui Tết an toàn, tiết kiệm.
	5
	Lên kịch bản chương trình “Tết yêu thương”


	Loa đài
	Sân trường

	HỌC KÌ II

	Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện

	6
	Cuộc thi: “Em là hướng dẫn viên du lịch”.
	6
	- HS biết và tự hào về cảnh quan thiên nhiên của địa phương
	Loa đài
	Sân trường

	Chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

	7
	Tham gia thuyết trình về biện pháp đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai;
	7
	- HS có bài thuyết trình rõ ràng cụ thể
	Loa đài
	Sân trường

	Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam

	8
	Tham gia diễn đàn Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại;
	8
	- HS tham gia hỏi đáp về Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại;

	Loa đài
	Sân trường

	Chủ đề 9: Tôn trọng người lao động

	9
	Thảo luận về thái độ tôn trọng đối với tất cả ngành nghề trong xã hội
	9
	HS biết cách ứng xử đối với nghề nghiệp khác nhau trong xã hội
	Loa đài
	Sân trường


3.2. HĐTN,HN 2 (Hoạt động giáo dục theo chủ đề): 57 tiết + 4 tiết kiểm tra = 61 Tiết

HỌC KÌ I - 31 Tiết
	STT
	Bài học/ Nội dung
	Số tiết
	Từ tiết... đến tiết.
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị

dạy học
	Ghi chú

	Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen

	1
	NV1: Xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của em trong học tập, cuộc sống. 
	  7
	1
	1. Năng lực

- Nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống.

· Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.

- Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng như ở trường.

- Xác định được những nét đặc trưng về hành vi và lời nói của bản thân.

- Thể hiện được sở thích của mình theo hướng tích cực.

- Giải thích được ảnh hưởng của sự thay đổi cơ thể đến các trạng thái cảm xúc, hành vi của bản thân.

- Rút ra được những kinh nghiệm khi tham gia các hoạt động
2. Phẩm chất

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm
- Trách nhiệm: Có thói quen giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ
	Ti vi, máy tính Tranh, ảnh về chủ đề
	

	2
	NV2: Tìm hiểu khả năng nhận kiểm soát cảm xúc của em
	
	2
	
	
	

	3
	NV3: Tìm hiểu thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình và nhà trường 
	
	3
	
	
	

	4
	NV4+NV5: Rèn luyện luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình và nhà trường 
	
	4, 5
	
	
	

	5
	NV6: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế trong cuộc sống
	
	6
	
	
	

	6
	NV7+8: Duy trì thói quen tích cực trong cuộc sống; tự đánh giá.
	
	7
	
	
	

	Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì, chăm chỉ

	7
	NV1: Khám phá biểu hiện của tính kiên trì, sự chăm chỉ.
	    7
	8
	1. Năng lực

- Rèn luyện được tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.
- Biết cách vượt qua khó khăn trong một số tình huống cụ thể.

- Xác định được một số tình huống nguy hiểm và biết cách tự bảo vệ trong các tình huống đó.
- Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau.

- Tự chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập
- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm
- Trách nhiệm: Học sinh có ý thức tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác khi cần.
	Ti vi, máy tính Tranh, ảnh về chủ đề
	

	8
	NV2+3: Rèn luyện sự chăm chỉ trong học tập và cuộc sống. Rèn luyện tính kiên trì vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống
	
	9
	
	
	

	9
	NV4: Rèn luyện cách tự bảo vệ trong các tình huống nguy hiểm
	
	10
	
	
	

	10
	NV5+6: Lan tỏa giá trị của tính kiên trì và sự chăm chỉ. Tự đánh giá
	
	11
	
	
	

	Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung

	13
	NV1: Tìm hiểu biểu hiện và ý nghĩa của sự hợp tác
	3
	12
	1. Năng lực
· Hợp tác được với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung.
- Phát triển được mối quan hệ hoà đồng với bạn bè, thầy cô và hài lòng về các mối quan hệ này.
2. Phẩm chất

- Trung thực: Đấu tranh với những hành vi thiếu trung thực trong học tập và cuộc sống.
- Trách nhiệm: tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Ti vi, máy tính Tranh, ảnh về chủ đề
	

	14
	NV2: Tìm hiểu các bước hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung
	
	13
	
	
	

	15
	NV3+4: Rèn luyện kĩ năng hợp tác với các bạn, thầy cô
	
	14
	
	
	

	
	Đánh giá giữa học kỳ I 

(Tuần 9)
	2
	15, 16
	1. Năng lực

Kiểm tra năng lực và phẩm chất của học sinh ở các chủ đề 1 và nhiệm vụ 1,2,3,4 của chủ đề 2.

2. Phẩm chất

- Trung thực: Đấu tranh với những hành vi thiếu trung thực trong học tập và cuộc sống.
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập
	Đề đánh giá giữa kì
	

	16
	NV5: Rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết những vấn đề nảy sinh.
	4
	17
	1. Năng lực
· Hợp tác được với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết được những vấn đề nảy sinh.

- Phát triển được mối quan hệ hoà đồng với bạn bè, thầy cô và hài lòng về các mối quan hệ này.
· Giới thiệu được những nét nổi bật, tự hào về nhà trường.
- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội TNTP Hồ Chí Minh, của nhà trường
2. Phẩm chất

- Trung thực: Đấu tranh với những hành vi thiếu trung thực trong học tập và cuộc sống.
- Trách nhiệm: tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	Ti vi, máy tính Tranh, ảnh về chủ đề
	

	17
	NV6: Phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn
	
	18
	
	
	

	18
	NV7+8: Tuyên truyền về truyền thống của nhà trường và Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tự đánh giá
	
	19, 20
	
	
	

	Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình

	19
	NV1+2: Tìm hiểu cách chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm và thực hiện chăm sóc ngư ời thân khi bị mệt, ốm.
	6
	21
	1. Năng lực

· Bước đầu có kĩ năng chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm.

· Thể hiện được sự lắng nghe tích cực khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp và sự chia sẻ từ các thành viên trong gia đình.

- Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch lao động tại gia đình.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong những tình huống khác nhau.

- Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.

- Thể hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huống.

2. Phẩm chất

- Nhân ái: biết yêu thương và có trách nhiệm với mọi người

- Trách nhiệm: có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm người thân

- Chăm chỉ: Tham gia công việc lao động, sản xuất trong gia đình theo yêu cầu thực tế, phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân.
	Ti vi, máy  tính Tranh, ảnh về chủ đề, một số video tiểu phẩm về các tình huống chăm sóc người thân ….
	

	20
	NV3+4: Lắng nghe những chia sẻ từ người thân và lắng nghe tích cực lời góp ý của bố mẹ.
	
	22, 23
	
	
	

	21
	NV5: Lập và thực hiện kế hoạch lao động tại gia đình
	
	24
	
	
	

	22
	NV6+7: Góp phần tạo dựng hạnh phúc gia đình. Tự đánh giá.
	
	25, 26
	
	
	

	Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch

	23
	NV1+2: Tìm hiểu cách kiểm soát chi tiêu và cách tiết kiệm
	5
	25, 26
	1. Năng lực

- Biết kiểm soát các khoản chi và biết tiết kiệm tiền.

- Lập được kế hoạch chi tiêu cho một số sự kiện trong gia đình phù hợp lứa tuổi

- Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt được mục tiêu.

- Tự chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau

2. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của cá nhân và gia đình
- Chăm chỉ: thường xuyên thực hiện kế hoạch tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm
- Nhân ái: Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người
	- Ti vi, máy  tính
- Tranh, ảnh về chủ đề, video về cách chi tiêu, lập bảng KH chi tiêu. 
- Giấy A0, bút dạ 
	

	24
	NV3: Thực hành kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền
	
	27
	
	
	

	25
	NV4+5+6: Xây dựng kế hoạch chi tiêu cho một số sự kiện của gia đình và đề xuất cách tiết kiệm tiền phù hợp với bản thân. Tự đánh giá
	
	28, 29
	
	
	

	26
	Đánh giá cuối kỳ I
	2
	30, 31
	1. Năng lực
- Năng lực thích ứng với cuộc sống
+ Nhận biết các kiến thức đã học 

+ Tự đánh giá hiểu biết của bản thân về các chủ đề đã học

+ Vận dụng những hiểu biết về các chủ đề đã học để giải quyết các tình huống thực tiễn.

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động
+ Xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện để khắc phục những tồn tại của bản 

+ Kiên trì thực hiện nhiệm kế hoạch học tập và rèn luyện đã xây dựng
2. Phẩm chất

- Trung thực: Đấu tranh với những hành vi thiếu trung thực trong học tập và cuộc sống.
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập
	Đề đánh giá
	

	HỌC KỲ II - 30 Tiết

	Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng

	27
	NV1+2: Tìm hiểu các hoạt động trong cộng đồng và những hành vi giao tiếp, ứng xử cần có và thực hiện những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong công cộng
	8
	32, 33
	1. Năng lực

- Thể hiện được hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng.
· Tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người, không đồng tình với những hành vi kì thị về giới tính, dân tộc, địa vị xã hội.

· Tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo và vận động người thân, bạn bè tham gia.

- Giới thiệu được những truyền thống đáng tự hào của địa phương mình.
- Thể hiện được chính kiến khi phản biện, bình luận về các hiện tượng xã hội và giải quyết mâu thuẫn.

- Thực hiện được các nhiệm vụ với các yêu cầu khác nhau.

- Thể hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huống.
2. Phẩm chất

- Nhân ái: biết tôn trọng sự khác biệt và yêu thương mọi người.

- Yêu nước: tích cực học tập, rèn luyện để phát huy niềm tự hào về quê hương và tinh thần giữ gìn truyền thống
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập
	- Ti vi, máy  tính 
- Tranh, ảnh về chủ đề một số  hình  ảnh, video giới  thiệu hoạt động thiện nguyện
	

	28
	NV3+4: Thể hiện tôn trọng sự khác biệt trong cộng đồng và thể hiện sự không đồng tình với những hành vi, thái độ kì thị giới tính, dân tộc, địa vị xã hội
	
	34, 35
	
	
	

	29
	NV5+6: Vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo. Giới thiệu truyền thống tự hào của địa phương.
	
	36, 37
	
	
	

	30
	NV7+8: Thực hiện nếp sống văn minh và tham gia các hoạt động thiện nguyện nơi cư trú. Tự đánh giá.
	
	38, 39
	
	
	

	Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

	31
	NV1+2: Tìm hiểu ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đối với tự nhiên và con người; Thực hiện những việc làm góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
	6
	40, 41
	1. Năng lực
- Tìm hiểu được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên Trái Đất.

· Thực hiện được chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính bằng các hình thức khác nhau.

- Thực hiện được các hành vi, việc làm bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh tại những nơi đến tham quan. 
- Thiết kế được một số sản phẩm thể hiện sự hiểu biết, cảm xúc của bản thân sau chuyến tham quan cảnh quan thiên nhiên.
2. Phẩm chất

- Trách nhiệm: thực hiện các hành động có trách nhiệm góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên
- Chăm chỉ: Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết
	- Ti vi, máy  tính - Tranh, ảnh, video 
	

	32
	NV3+4: Thực hiện những việc làm bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh tại khu vực tham quan Thiết kế sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường sau chuyến tham quan
	
	42, 43
	
	
	

	33
	NV5+6: Thực hiện chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính ở địa phương 
	
	45, 46
	
	
	

	34
	Đánh giá giữa kỳ II (tuần 26) 
	2
	47, 48
	1. Năng lực
- Năng lực thích ứng với cuộc sống
+ Nhận biết các kiến thức  đã học 

+ Tự đánh giá hiểu biết của bản thân về các chủ đề đã học

+ Vận dụng những hiểu biết về các chủ đề đã học để giải quyết các tình huống thực tiễn.

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động
+ Xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện để khắc phục những tồn tại của bản 

+ Kiên trì thực hiện nhiệm kế hoạch học tập và rèn luyện đã xây dựng
2. Phẩm chất

- Trung thực: Đấu tranh với những hành vi thiếu trung thực trong học tập và cuộc sống.
- Chăm chỉ: luôn cố gắng trong học tập
	Đề kiểm tra
	

	Chủ đề 8. Tìm hiểu các nghề ở địa phương

	35
	NV1: Khám phá một số nghề hiện có và nghề đặc trưng ở địa phương
	6
	49
	1. Năng lực
· Xác định được một số nghề hiện có ở địa phương.
· Nêu được công việc đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của một số nghề ở địa phương.
- Nhận diện được những nguy hiểm có thể xảy ra và cách giữ an toàn khi làm những nghề ở địa phương.
- Giới thiệu được nghề/ nhóm nghề phổ biến ở địa phương và ở Việt Nam, chỉ ra được vai trò kinh tế- xã hội của các nghề đó.

- Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề mà bản thân quan tâm.

- Chỉ ra được công cụ của các ngành nghề, những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra và cách đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp.

- Rèn luyện được một số phẩm chất và năng lực cơ bản của người lao động.

- Biết giữ an toàn và đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp.

- Chỉ ra được những đóng góp của bản thân và người khác vào kết quả hoạt động.

- Rút ra được những bài học kinh nghiệm khi tham gia các hoạt động.
2. Phẩm chất.

- Chăm chỉ: Có ý thức học tốt các môn học, các nội dung hướng nghiệp; có hiểu biết về một nghề phổ thông
- Yêu nước: Bồi dưỡng tình yêu với nghề truyền thống và có ý thức giữ gìn nghề truyền thống.
	- Ti vi, máy  tính - Tranh, ảnh một số nghề truyền thống.


	

	36
	NV2: Khám phá công việc đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của một số nghề ở địa phương
	
	50
	
	
	

	37
	NV3+4: Xác định những nguy hiểm có thể xảy ra khi làm nghề ở địa phương. Giữ an toàn khi làm nghề ở địa phương 
	
	51, 52
	
	
	

	38
	NV5+6: Tuyên truyền về nghề ở địa phương. Đánh giá chủ đề.
	
	53, 54
	
	
	

	Chủ đề 9. Tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần có ở người lao động

	39
	NV1: Khám phá một số yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với người làm nghề ở địa phương 
	4
	55
	1. Năng lực
· Nêu được những phẩm chất và năng lực cần có của người làm các nghề ở địa phương.

· Chỉ ra được một số phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với một số yêu cầu của một số ngành nghề ở địa phương
- Đánh giá kết quả giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
2. Phẩm chất.

- Chăm chỉ: yêu lao động, rèn luyện bản thân phù hợp với yêu cầu của nghề  nghiệp.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong công việc.


	- Máy tính, ti vi 
- Tranh, ảnh về chủ đề
	

	40
	NV2: Xác định những phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với yêu cầu chung của người làm nghề ở địa phương
	
	56
	
	
	

	41
	NV3+4: Xác định nghề phù hợp với phẩm chất và năng lực của bản thân. Định hướng rèn luyện nghề nghiệp. Tự đánh giá
	
	57, 58
	
	
	

	43
	Đánh giá cuối kỳ II
	2
	59, 60
	1. Năng lực
Năng lực thích ứng với cuộc sống
- Tự quyết định được một số vấn đề có liên quan đến bản thân trong cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động ở lớp, trường, cộng đồng;

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động
Đề xuất được các mục tiêu hoạt động đáp ứng nhu cầu của cá nhân và tập thể và chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu đặt ra;
- Năng lực định hướng nghề nghiệp
Giới thiệu được một số công việc/nghề truyền thống ở địa phương và/hoặc một số nghề phổ biến ở Việt Nam;
Chỉ ra được vai trò kinh tế đối với xã hội của một số nghề/nhóm nghề;
2. Phẩm chất

 Trung thực: Đấu tranh với những hành vi thiếu trung thực trong học tập và cuộc sống.
	Đề kiểm tra
	

	42
	Tạm biệt lớp 7
	1
	61
	1. Năng lực

- Chia sẻ được những kỉ niệm của em về năm học lớp 7

- Học sinh biết lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, bài học, và cùng bạn bè trao đổi về những thành tựu, khó khăn đã gặp phải.
- Nhìn lại kết quả và xây dựng kế hoạch hoạt động hè.

2. Phẩm chất

- Nhân ái: rèn phẩm chất yêu thương bạn bè, thầy cô. Trân trọng kỉ niệm trong năm học.

- Chăm chỉ: Ghi nhận sự cố gắng của bản thân và tiếp tục phấn đấu với tinh thần kiên trì trong những năm học tiếp theo.
- Yêu thương: Thể hiện lòng biết ơn thầy cô, bạn bè, gia đình đã hỗ trợ trong suốt năm học và tôn trọng sự giúp đỡ đó bằng những hành động cụ thể.
	- Máy tính, tivi

- Video kỷ niệm của lớp.

- Giấy bút, thẻ màu để học sinh viết những lời chúc hoặc cảm nhận gửi đến bạn bè, thầy cô.
	


3.3. HĐTN,HN 3 (Sinh hoạt lớp). 35 tiết – Từ tiết 1 đến tiết 35

HỌC KÌ I - 18 Tiết
	STT
	Bài học
	Từ tiết... đến tiết.
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị

dạy học
	Ghi chú

	Chủ đề 1. Xây dựng truyền thống nhà trường (4 tiết)

	1
	Xây dựng và thực hiện nội quy lớp học
	1
	1. Năng lực

- HS tự giác, chia sẻ được với thầy cô, bạn bè để xây dựng nội quy lớp và tuân thủ thực hiện.

- HS tự tin chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia các hoạt động chào mừng năm học mới.

· HS tự tin chia sẻ cách đã thực hiện để phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế bản thân trong học tập và cuộc sống
- HS tự tin chia sẻ những thay đổi chưa tốt để rèn luyện thói quen ngăn nắp,gọn gàng, sạch sẽ
2. Phẩm chất

 - Trách nhiệm: Học sinh có ý thức thực hiện các quy định và góp phần xây dựng môi trường lớp học tích cực.

- Chăm chỉ: Học sinh duy trì các thói quen tốt, gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt
- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm
	- Máy tính, tivi

- Giấy A4, bút dạ
	

	2
	Chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia các hoạt động chào mừng năm học mới
	2
	
	
	

	3
	Chia sẻ cách phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế bản thân trong học tập và cuộc sống
	3
	
	
	

	4
	Chia sẻ việc thay đổi những hành động chưa tốt để rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ
	4
	
	
	

	Chủ đề 2. Chăm ngoan học giỏi (4 tiết)

	5
	Chia sẻ cảm xúc sau khi được trao đổi về hành vi giao tiếp, ứng xử trong trường học (SHDC).
	5
	1. Năng lực

- Học sinh tự tin chia sẻ cảm nhận và học hỏi từ các hoạt động tập thể.
- Học sinh chia sẻ về cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
- Học sinh biết nghiên cứu, phân tích và chia sẻ thông tin về các tấm gương sáng.
- Học sinh biết tự nhận xét và cải thiện quá trình học tập của mình.
2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập
- Trách nhiệm: Học sinh có ý thức tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác khi cần.
	- Máy tính, tivi

- Giấy A4, bút dạ

- Tài liệu, Vieo về các tấm gương thành công,...
	

	6
	Chia sẻ về việc bảo vệ bản thân trong một số tình huống nguy hiểm
	6
	
	
	

	7
	Chia sẻ bài viết về một người thành đạt trong cuộc sống nhờ tính kiên trì và sự chăm chỉ
	7
	
	
	

	8
	Chia sẻ kết quả rèn luyện tính kiên trì và sự chăm chỉ trong học tập và cuộc sống
	8
	
	
	

	Chủ đề 3.Xây dựng tình bạn, tình thầy trò(4 tiết)

	9
	Xây dựng đôi bạn cùng tiến
	9
	1. Năng lực

- Học sinh biết làm việc cùng bạn bè, hỗ trợ lẫn nhau
- Học sinh tạo ra các sản phẩm thủ công thể hiện lòng biết ơn.
- Tự tin chia sẻ cảm nhận về hoạt động đã tham gia
- Học sinh xây dựng và trình bày bài tuyên truyền nét đẹp thống nhà trường
2. Phẩm chất

- Nhân ái: Thể hiện lòng biết ơn và tình cảm đối với thầy cô.
- Trách nhiệm: tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
	- Máy tính, tivi

- Vật liệu thủ công (giấy, bút, keo,...)
	

	10
	Làm các sản phẩm tri ân thầy cô
	10
	
	
	

	11
	Chia sẻ cảm xúc và những điều học được sau khi tham gia tọa đàm “Biết ơn thầy cô”.
	11
	
	
	

	12
	Tuyên truyền nét đẹp truyền thống nhà trường.
	12
	
	
	

	Chủ đề 4. Nuôi dưỡng quan hệ gia đình

	13
	Chia sẻ kết quả rèn luyện kỹ năng chăm sóc người thân trong gia đình khi mệt mỏi, ốm đau
	13
	1- Năng lực 

- Học sinh biết cách chăm sóc, quan tâm người thân trong những tình huống đặc biệt.
- Học sinh biết chia sẻ cảm xúc và hiểu biết về truyền thống gia đình Việt Nam.
- Học sinh biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp gia đình.
- Học sinh biết, thực hiện các công việc hàng ngày trong gia đình một cách chủ động và có trách nhiệm
2. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Quan tâm đến các công việc của gia đình
- Chăm chỉ: Tham gia công việc lao động, sản xuất trong gia đình theo yêu cầu thực tế, phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân
- Nhân ái: biết yêu thương và có trách nhiệm với mọi người


	- Máy tính, tivi

- Giấy A3, bút
	

	14
	Chia sẻ cảm xúc và những điều học được sau khi được chia sẻ tham gia tọa đàm về truyền thống gia đình Việt Nam (SHDC)
	14
	
	
	

	15
	Chia sẻ kết quả rèn luyện kỹ năng lắng nghe tích cực ý kiến của người thân trong gia đình.
	15
	
	
	

	16
	Chia sẻ kết quả rèn luyện kỹ năng lao động tại gia đình
	16
	
	
	

	Chủ đề 5. Kiểm soát chi tiêu(4 tiết)

	17
	Trang trí lớp đón tết
	17
	1. Năng lực

- Học sinh biết cách trang trí lớp học theo chủ đề, tạo không gian đón tết vui tươi.
- Học sinh biết thể hiện cảm xúc và thảo luận cùng bạn bè về những trải nghiệm trong hoạt động.

- Học sinh biết quản lý tài chính cá nhân một cách khoa học và tiết kiệm.
- HS nhận diện và thực hiện các biện pháp vui Tết an toàn.
2. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của cá nhân và gia đình
- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm
- Nhân ái: Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người
	- Vật liệu trang trí (giấy, bóng, dây,...)
- Máy tính, tivi
	

	18
	Chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia chương trình vui tết an toàn, tiết kiệm. (SHDC)
	18
	
	
	

	HỌC KÌ II- 17 Tiết

	STT
	Bài học
	Từ tiết... đến tiêt
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Ghi chú

	Chủ đề 5. Kiểm soát chi tiêu(tiếp)

	19
	Chia sẻ kết quả thực hành việc chi tiêu hợp lý 
	19
	1. Năng lực

- Học sinh biết quản lý tài chính cá nhân một cách khoa học và tiết kiệm.
- HS nhận diện và thực hiện các biện pháp vui Tết an toàn.
2. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của cá nhân và gia đình
- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm
- Nhân ái: Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người
	Máy tính, tivi
	

	20
	Chia sẻ các kỹ năng và hiểu biết về vui tết an toàn
	20
	
	
	

	Chủ đề 6. Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện (4 tiết)

	21
	Chia sẻ kết quả tham gia và vận động người thân, bạn bè tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo. 

	21
	1. Năng lực
- Học sinh biết thuyết phục, động viên người khác tham gia vào các hoạt động thiện nguyện
- Học sinh thể hiện kỹ năng giao tiếp lịch sự, văn hóa, tôn trọng sự khác biệt trong xã hội.
- Học sinh tự tin trình bày về truyền thống quê hương mình.
- Học sinh chia sẻ niềm vui và hiểu biết sau tìm hiểu các lễ hội truyền thống ở quê hương
2. Phẩm chất

- Nhân ái: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng.
- Yêu nước: tích cực học tập, rèn luyện để phát huy niềm tự hào về quê hương và tinh thần giữ gìn truyền thống
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập
	- Máy tính, tivi

- Tài liệu hoặc video liên quan đến chủ đề
	

	22
	Chia sẻ kết quả rèn luyện hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt trong các tình huống giao tiếp hàng ngày 
	22
	
	
	

	23
	Giới thiệu truyền thống đáng tự hào của quê hương 
	23
	
	
	

	24
	Chia sẻ cảm xúc sau tìm hiểu các lễ hội truyền thống ở quê hương
	24
	
	
	

	Chủ đề 7. Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu (4 tiết)

	25
	Hỏi - đáp về chủ đề bảo vệ môi trường
	25
	1. Năng lực

- HS thảo luận đưa ra câu hỏi và trả lời các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường.
- Học sinh tìm hiểu, phân tích và đề xuất giải pháp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.
- Học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn và tham gia vào các hoạt động môi trường.
- Học sinh biết truyền đạt thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường.
2. Phẩm chất

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên
- Chăm chỉ: Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết
- Trách nhiệm: Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

	- Máy tính, tivi

- Tài liệu hoặc video liên quan đến chủ đề
	

	26
	Báo cáo kết quả tìm hiểu về ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên trái đất và biện pháp giảm thiệu hiệu ứng nhà kính 
	26
	
	
	

	27
	Chia sẻ cảm xúc và những điều học được sau khi tham gia triển lãm tranh và giới thiệu ảnh bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai ở địa phương. (SHDC) 
	27
	
	
	

	28
	Báo cáo kết quả thực hiện truyền thông về bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
	28
	
	
	

	Chủ đề 8. Tìm hiểu các nghề ở địa phương (3 tiết)

	29
	Báo cáo kết quả tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương
	29
	1. Năng lực

- Học sinh biết tìm hiểu và phân tích các nghề nghiệp phổ biến ở địa phương.
- Học sinh tự tin chia sẻ cảm nhận và hiểu biết sau khi tham gia tạo đàm các nghề truyền thông ở địa phương.
- Học sinh biết phân tích sở thích và năng lực cá nhân để lập kế hoạch nghề nghiệp
2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức học tốt các môn học, các nội dung hướng nghiệp; có hiểu biết về một nghề phổ thông
- Yêu nước: Bồi dưỡng tình yêu với nghề truyền thống và có ý thức giữ gìn nghề truyền thống.
	- Máy tính, tivi

- Tài liệu, hình ảnh hoặc video liên quan đến chủ đề


	

	30
	Chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia tạo đàm các nghề truyền thông ở địa phương. (SHDC)
	30
	
	
	

	31
	Chia sẻ dự án tìm hiểu về một số nghề ở địa phương
	31
	
	
	

	Chủ đề 9. Tôn trọng người lao động(4 tiết)

	32
	Chuẩn bị nội dung tham gia chương trình tọa đàm ước mơ nghề nghiệp.
	32
	1. Năng lực

- Học sinh biết tìm hiểu và trình bày những câu chuyện khuyến khích tinh thần học hỏi
- Học sinh biết lắng nghe và học hỏi từ các tấm gương thành công nhờ tự học.
- Học sinh biết lập kế hoạch và định hướng phát triển bản thân.
2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết
- Nhân ái: Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người
	- Máy tính, tivi

- Giấy A3, bút
	

	33
	Chia sẻ kết quả và cảm xúc sau khi tham gia Tọa đàm ước mơ nghề nghiệp.
	33
	
	
	

	34
	Chia sẻ kết quả rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân theo yêu cầu của nghề ở địa phương 
	34
	
	
	

	35
	Tổng kết năm học
	35
	1. Năng lực

- Học sinh chia sẻ cảm xúc, những kỷ niệm, thành tựu cũng như các bài học trong năm học.
- Học sinh tự đánh giá bản thân qua quá trình học tập và hoạt động trong năm học. Biết cách nhận diện điểm mạnh và điểm cần cải thiện để lên kế hoạch phát triển bản thân
2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trung thực: Nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân
- Yêu thương: Thể hiện lòng biết ơn thầy cô, bạn bè, gia đình đã hỗ trợ trong suốt năm học và tôn trọng sự giúp đỡ đó bằng những hành động cụ thể.
	- Máy tính, tivi

- Video kỷ niệm của lớp.

- Giấy bút, thẻ màu để học sinh viết những lời chúc hoặc cảm nhận gửi đến bạn bè, thầy cô.
	


4. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên

	MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

	Điểm kiểm tra
	Hình thức

(kiểm tra quá trình, bài kiểm tra, ……..
	Yêu cầu
	Thời gian
	Ghi chú

	HỌC KÌ 1
	KT, ĐG 1
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 1.
	Tuần 5
	

	
	KT, ĐG 2
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 2, 3, 4.
	Tuần 8
	

	
	KT, ĐG 3
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 5.
	Tuần11
	

	
	KT, ĐG 4
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 6, 7.
	Tuần 14
	

	HỌC KÌ 2
	KT, ĐG 1
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 8.
	Tuần 25
	

	
	KT, ĐG 2
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 9.
	Tuần 30
	

	
	KT, ĐG 3
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 10.
	Tuần 32
	

	
	KT, ĐG 4
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 11.
	Tuần 35
	

	MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7

	HỌC KÌ 1
	KT, ĐG 1
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 1
	Tuần 5
	

	
	KT, ĐG 2
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 2
	Tuần 8
	

	
	KT, ĐG 3
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 3
	Tuần 12
	

	
	KT, ĐG 4
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 4
	Tuần 15
	

	HỌC KÌ 2
	KT, ĐG 1
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 6
	Tuần 21
	

	
	KT, ĐG 2
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của bài 22, 23, 24 chủ đề 7
	Tuần 23
	

	
	KT, ĐG 3
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 7 
	Tuần 30
	

	
	KT, ĐG 4
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 8,9
	Tuần 32
	

	MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 7

	HỌC KÌ 1
	KT, ĐG 1
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 1.
	Tuần 5
	

	
	KT, ĐG 2
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 2
	Tuần 8
	

	
	KT, ĐG 3
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 3, 4
	Tuần11
	

	HỌC KÌ 2
	KT, ĐG 1
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 6
	Tuần 21
	

	
	KT, ĐG 2
	Bài kiểm tra
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 7
	Tuần 23
	

	
	KT, ĐG 3
	Làm sản phẩm
	Yêu cầu cần đạt của chủ đề 8
	Tuần 30
	


II. Nhiệm vụ khác (nếu có):

1. Giáo viên bộ môn: Môn KHTN khối 6, khối 7.
- Soạn kế hoạch bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp.

   - Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng khối 6, 7; chuẩn yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực cho HS khối 6, 7.
   - Tăng cường dự giờ, thao giảng.

   - Tham gia hội thảo chuyên đề.

   - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh.

   - Tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học.

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi Khối và phụ đạo HS yếu 6, 7

- Định hướng tư tưởng cho học sinh: Giúp học sinh xác định và có thái độ học tập đúng đắn và kiên kì trong suốt quá trình bồi dưỡng.

- Thời gian: Ngoài thời gian học trên lớp, các em phải luyện tập thêm ở nhà để củng cố và đào sâu thêm kiến thức.

- Tài liệu học tập: Cung cấp tài liệu ôn luyện cho học sinh qua sách vở hoặc học trực tiếp trên các website.
- Thường xuyên cập nhật các tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG

- Thực hiện đúng giờ giấc học tập và kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với GVCN, phụ huynh học sinh để nắm bắt và động viên các em học tốt hơn.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn tham gia các kì thi học sinh giỏi Thành phố Thủ Đức và kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố do Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 
- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh yếu kém, bỏ học.

- Trao đổi, chia sẻ các phương pháp bồi dưỡng, phụ đạo học sinh để nâng dần chất lượng học tập bộ môn.

3. Tham gia cuộc thi, hội thi
- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi theo hình thức trực tuyến do Sở, Phòng Giáo dục tổ chức, học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố

- Giáo viên tham gia các cuộc thi như: thiết kế bài dạy Elearning, dạy học theo chủ đề .v.v. do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (nếu có)

5. Câu lạc bộ học thuật 

- Đẩy mạnh tổ chức các câu lạc Em yêu khoa học nhiên cứu khoa học nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em tham gia.

6. Nội dung khác (nếu có)
	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	TP Thủ Đức, ngày 05 tháng 09 năm 2025
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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